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GIẢI PHÁP BÔI TRƠN CHẤT LƯỢNG



GIỚI THIỆU

LỜI NGỎ ĐẦU

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Nam Sang 
(Qtex) gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến 
Quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của 

chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Qua quá trình hơn 5 năm hình thành và phát triển, đội 
ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty đã nhanh 
chóng gặt hái nhiều thành tích đã không ngừng 
nghiên cứu phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý khách 

hàng.

Cùng xu hướng phát triển của nền công nghiệp mới, 
với tầm nhìn “TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP CUNG 
CẤP GIẢI PHÁP BÔI TRƠN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM”, 
Qtex không ngừng cải tiến mọi mặt về chất lượng dầu 
nhớt nhằm đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật, 
chất lượng sản phẩm hoàn toàn thỏa mãn những yêu 

cầu bôi trơn khắt khe nhất của máy móc thiết bị.

Để có được ngày hôm nay, chúng tôi chân thành cảm 
ơn sự ủng hộ của khách hàng, các cổ đông và toàn thể 
cán bộ nhân viên, những người luôn đồng hành cùng 
Qtex trên những chặng đường phát triển. Tiếp nối 
những thành công đó, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực với 
tinh thần làm việc hết mình để tiếp tục đem lại cho 

khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Trân trọng.
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VÊ CHÚNG TÔIVÊ CHÚNG TÔI`̀

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Nam Sang là một trong những công ty hàng 
đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn, các chế 
phẩm bôi trơn chuyên dụng.

Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, công ty đã xây dựng được uy tín và 
sự tin tưởng của khách hàng trong nước. Các sản phẩm của công ty đáp ứng được 
các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện 
đại, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Với phương châm "Chất lượng là trên hết", 
công ty Tân Nam Sang cam kết mang 
đến cho khách hàng những sản phẩm 
chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất để đáp 
ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Hiện nay, sản phẩm của chúng tôi được 
sử dụng rộng khắp cả nước và lan rộng ra 
thị trường quốc tế như Lào, Campuchia,...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG 9001:2015



Tên đầy đủ: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Nam Sang

Mã số thuế: 0314835049

Trụ sở chính: F2/39 Đường 6D, Ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc B,

Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Website:
www.giacongdaunhot.vn

www.qtexoil.vn

Tổ chức chứng nhận

SU MÊNH

Đóng góp vào sự phát triển bền vững 
của các ngành công nghiệp và sản 
xuất, bằng cách cung cấp các sản 
phẩm bôi trơn chất lượng cao, giúp 
tăng hiệu suất và độ bền của các thiết 
bị, giảm thiểu sự cố hư hỏng và giảm 
chi phí sửa chữa.

TÂM NHÌN`

Trở thành một trong những công ty 
hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và 
cung cấp các sản phẩm dầu mỡ bôi 
trơn, các chế phẩm bôi trơn chuyên 
dụng. Hướng đến sự đổi mới và phát 
triển bền vững, từ đó tạo ra giá trị cho 
khách hàng và xã hội.

Tân Nam Sang đã tham gia vào quy 
trình yêu cầu về chất lượng pha chế 
thông qua các chứng nhận quốc gia. 
Các mô hình đảm bảo chất lượng quốc 
tế sớm trở nên tối quan trọng không 
chỉ là yêu cầu mà còn là một tài sản. 
Chất lượng cao và hiệu suất vượt trội 
của chúng tôi dựa trên sự thành thạo 
trong việc pha chế công thức, phát 
triển và sản xuất.

PHUONG CHÂM
SAN XUÂT

 | TRANG 5 TRANG 6 |

THÔNG TIN CÔNG TY
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NĂNG LUCNĂNG LUC

VÌ SAO NÊN CHỌN DẦU NHỚT
CỦA TÂN NAM SANG?

TRANG 8 |



 | TRANG 9

3.000M2
TỔNG DIỆN TÍCH SẢN XUẤT 

63 TỈNH THÀNH
PHÂN PHỐI TOÀN QUỐC

6000 TẤN/NĂM
TỔNG CÔNG SUẤT HẰNG NĂM

60
DÒNG SẢN PHẨM

2 NHÀ MÁY HOẠT ĐỘNG 24/7:
    Dây chuyền máy móc nhập khẩu 100% theo công nghệ hiện đại, tiên tiến, đáp 
ứng được các đơn hàng đặc biệt.

100 CB CNV giàu kinh nghiệm:
    Đội ngũ kỹ thuật, kỹ sư giàu kinh nghiệm và được đào tạo bởi các chuyên gia 
nước ngoài.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015:
    Quy trình Quản lý Chất lượng độc lập giám sát 24/7 trong suốt quá trình sản xuất, 
tỉ lệ kiểm tra thành phẩm 100%.

TRANG 10 |



MẠNG LƯỚI TẠI VIỆT NAM

Dầu Nhớt Tân Nam Sang phân phối chính
qua nhiều điểm bán trên toàn quốc.

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Quần Đảo
Hoàng Sa

Quần Đảo
Trường Sa

HÀ NỘI

THANH HÓA

ĐÀ
NẴNG

HUẾ

BÌNH
ĐỊNH

BUÔN MA THUỘC
KHÁNH

HÒA

LÂM ĐỒNG

BÌNH PHƯỚC

BÌNH THUẬN

ĐỒNG NAI
HỒ CHÍ MINH

LONG AN

CẦN THƠ

CÀ MAU

TUYÊN QUANG

HẢI PHÒNG

QUẢNG NINH

Khu Công Nghiệp
VSIP

Khu Công Nghiệp
Sóng Thần

Nhà Máy Nhiệt Điện
Duyên Hải

ĐỐI TÁC NGUYÊN LIỆU DẦU GỐC
VÀ PHỤ GIA NHẬP KHẨU

GS-Caltex Hyundai OilBank Lubrizol In�neum

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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GIỚI THIỆU

TRANG 14 |

SAN PHÂM
&
DICH VU

SAN PHÂM
&
DICH VU

 | TRANG 13

GIẢI THƯỞNG, CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN

GIẢI THƯỞNG

DANH HIỆU TOP 100 THƯƠNG HIỆU
XUẤT SẮC CHÂU Á – TBD 2021

CHẤT LƯỢNG QCVN
14:2018/BKHCN

CHẤT LƯỢNG
ISO 9001:2015



TRANG 16 | | TRANG 15

    Sử dụng dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn USA

    Có hệ thống bồn bể, cầu cảng và phòng hóa nghiệm đạt chuẩn

    Quản lý sản xuất chuyên nghiệp

    Có khả năng pha chế và đóng rót đa dạng các loại dầu nhờn từ dầu nhờn động cơ 
đến dầu nhờn công nghiệp

    Cung cấp đầy đủ các kích cỡ bao bì từ 800 ml đến hơn 200 lít.

Nhà máy của chúng tôi

     Gia công dầu nhờn xe tay ga, xe số đa cấp 10W30, 10W40, 15W40, 20W50
     
     Gia công dầu nhớt dầu động cơ đơn cấp SAE 10W, 30, 40, 50, dầu động cơ 
đa cấp SAE 10W30, 15hW40, 20W50 với các cấp độ thấp như CB/SC đến cấp 
độ cao như CI-4/E7, CK-4
     
     Dầu thủy lực cho hệ thống thủy lực oxy hóa, dầu thủy lực chống mài mòn, 
dầu thủy lực chống mài mòn có chỉ số độ nhớt cao…dầu thủy lực không tro

     Độ nhớt tiêu chuẩn ISO VG 2, 4, 8, 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150…

     Dầu cầu hộp số công nghiệp vận tải SAE 80W90, 85W140 GL-1,GL-2, GL-3, 
GL-4, GL-5

     Gia công dầu nhớt dầu bánh răng công nghiệp ISO VG 100, 150, 220, 320, 
460, 680,1000…

     Dầu truyền nhiệt chất lượng cao, dầu cắt gọt kim loại, dầu hàng hải, dầu 
máy nén khí…

Nhận gia công dầu nhớ các sản phẩm nhưGIA CÔNG DÂU NHOT



3.3 DẦU NHỚT XE MÁY

Là dầu nhờn đa cấp đặc chế riêng cho xe tay ga, được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp kết hợp 
với phụ gia đặc biệt với hệ phụ gia tổng hợp chống hiệu quả, khả năng tẩy rửa tuyệt hảo giữ 
động cơ luôn sạch, chống tạo bọt, tạo cặn và tăng khả năng chống oxi hóa cao.

TIÊU CHUẨN
    SAE: 10W40                 API: SN                 JASO: MB

LỢI ÍCH
    

    Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
    Chống oxi hóa tốt, kéo dài thời gian thay nhớt.
     Chống tạo cặn và giữ cho động cơ luôn sạch.
      Bôi trơn tốt, giúp giảm ma sát và hiện tượng mài mòn.
     Giảm tiêu thụ nhiêu liệu và là sự lựa chọn tuyệt vời cho
động cơ xe tay ga. 

QTEX MODERN 9000 SCOOTER 10W40_SN

Là dầu nhờn hỗ trợ bôi trơn cho dòng xe máy 4 thì, được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp kết hợp 
với phụ gia đặc biệt có tính năng tẩy rửa, phân tán, chống tạo cặn giúp tăng cường bảo vệ và 
khả năng vận hành của động cơ.

TIÊU CHUẨN
    SAE: 10W40                 API: SN                 JASO: MA2

LỢI ÍCH
    

    Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
     Chống oxi hóa tốt, kéo dài thời gian thay nhớt.
     Chống tạo cặn và giữ cho động cơ luôn sạch.
     Bôi trơn tốt, giúp giảm ma sát và hiện tượng mài mòn.

QTEX TITAN 7000 4T 10W40_SL

Là dầu nhờn hỗ trợ bôi trơn các dòng xe máy 4 thì, được sản xuất từ nguồn dầu gốc kết hợp 
với phụ gia đặc biệt có tính năng có độ ổn định trượt cắt cao cung cấp sự bảo vệ tối đa, ổn 
định và tăng cường khả năng vận hành của động cơ.

TIÊU CHUẨN
    SAE: 20W50                API: SG                 JASO: MA

LỢI ÍCH
    

    Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
     Khởi động xe dễ dàng, tăng tốc êm nhẹ, hoạt động
động mạnh mẽ và bền bỉ.
     Chống oxi hóa tốt, kéo dài thời gian thay nhớt.
     Bôi trơn tốt, giúp giảm ma sát và hiện tượng mài mòn.

QTEX 4T CN5000 20W50_SG

Với công nghệ sản xuất tiên tiến và quy trình kiểm soát chất lượng 
nghiêm ngặt, các sản phẩm dầu nhớt Qtex đảm bảo cung cấp cho khách 
hàng những giải pháp bôi trơn hiệu quả và bảo vệ động cơ hoạt động ổn 
định trong thời gian dài.

DÂU NHOT QTEX OIL

DẦU NHỚT XE MÁY

 | TRANG 17 TRANG 18 |



Là dầu nhờn động cơ Diesel cao cấp được sản xuất từ nguồn dầu gốc có chỉ số độ nhớt cao 
và phụ gia chất lượng cao có khả năng ổn định cấp độ nhớt, trung hòa axit tốt, hạn chế tạo 
cặn, chống mài mòn và chống tạo bọt.

TIÊU CHUẨN
    SAE: 15W40                 API: CI4

LỢI ÍCH
    

    Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ, giảm tiêu thụ nhiên liệu
và tăng tuổi thọ dầu.
     Làm mát, tăng năng suất hoạt động của động cơ.
     Chống mài mòn, khả năng phân tán và tẩy rửa tuyệt vời
giúp ngăn ngừa tạo cặn.
    Trị số TBN cao giúp trung hòa các sản phẩm phụ có tính axit
sinh ra trong quá  trình đốt cháy động cơ.

QTEX  HD TURBO++ 15W40_CI4

Là dầu nhờn hỗ trợ bôi trơn động cơ Diesel, được sản xuất từ nguồn dầu gốc chất lượng cao 
kết hợp với phụ gia chuyên dụng có khả năng trung hòa axit tốt, hạn chế tạo cặn, chống mài 
mòn và chống tạo bọt.

TIÊU CHUẨN
    SAE: 20W50                 API: CF4

LỢI ÍCH
    

    Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ, giảm tiêu thụ nhiên liệu
và tăng tuổi thọ dầu.
      Làm mát, tăng năng suất hoạt động của động cơ.
      Chống mài mòn, khả năng phân tán và tẩy rửa tuyệt vời
giúp ngăn ngừa tạo cặn.
     Trị số TBN cao giúp trung hòa các sản phẩm phụ có tính axit
sinh ra trong quá  trình đốt cháy động cơ.

QTEX HD TURBO 20W50_CF4

Là dầu nhờn hỗ trợ bôi trơn các dòng xe máy 4 thì, được sản xuất từ nguồn dầu gốc kết hợp 
với phụ gia đặc biệt có tính năng có độ ổn định trượt cắt cao cung cấp sự bảo vệ tối đa, ổn 
định và tăng cường khả năng vận hành của động cơ.

TIÊU CHUẨN
    SAE: 20W50                API: SF                  JASO: MA

LỢI ÍCH
    

    Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
     Khởi động xe dễ dàng, tăng tốc êm nhẹ, hoạt động
động mạnh mẽ và bền bỉ.
    Chống oxi hóa tốt, kéo dài thời gian thay nhớt.
     Bôi trơn tốt, giúp giảm ma sát và hiện tượng mài mòn.

QTEX 4T 20W50_SF

Là dầu nhờn hỗ trợ bôi trơn động cơ Diesel hiệu quả, được sản xuất từ nguồn dầu gốc chất 
lượng cao kết hợp với phụ gia chuyên dụng có khả năng chống tạo cặn, chống ăn mòn và 
chống oxi hóa.

TIÊU CHUẨN
    SAE: 20W50                 API: CD

LỢI ÍCH
    

    Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
     Làm mát, nâng cao năng suất hoạt động của động cơ.
     Chống oxi hóa tốt, chống mài mòn, chống tạo cặn giúp
động cơ hoạt động êm ái.

QTEX HD50 20W50_CD

DẦU NHỚT XE THƯƠNG MẠI & TÀU THUYỀN
Là dầu nhờn động cơ Diesel cao cấp được sản xuất từ nguồn dầu gốc có chỉ số độ nhớt cao 
và phụ gia chất lượng cao có khả năng ổn định cấp độ nhớt, trung hòa axit tốt, hạn chế tạo 
cặn, chống mài mòn và chống tạo bọt.

TIÊU CHUẨN
    SAE: 20W50                 API: CI4               

LỢI ÍCH
    

    Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ, giảm tiêu thụ nhiên liệu
và tăng tuổi thọ dầu.
     Làm mát, tăng năng suất hoạt động của động cơ.
     Chống mài mòn, khả năng phân tán và tẩy rửa tuyệt vời
giúp ngăn ngừa tạo cặn.
     Trị số TBN cao giúp trung hòa các sản phẩm phụ có tính axit
sinh ra trong quá  trình đốt cháy động cơ.

QTEX HD TURBO++ 20W50_CI4

DẦU NHỚT 2T

QTEX 2T được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao và phụ gia ít tro, chống mài thích hợp cho 
các động cơ 2 thì làm mát bằng không khí.

TIÊU CHUẨN
   API: TC                   JASO: FB, FD

LỢI ÍCH
    

    Làm sạch bugi, giảm thiểu việc đóng cặn trong độ cơ,
ống bỏ xả.
    Tiết kiệm nhiên liệu, giảm lượng khí thải giúp bảo vệ môi trường.
    Bổ sung phụ gia có tính tẩy rửa mạnh giúp bảo vệ piston,
bạc chống kẹt nước.
    Dễ dàng hòa lẫn với xăng, bảo vệ chống lại sự đánh lửa sớm.

QTEX 2T 30_FB
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TRÁCH NHIÊM
XA HÔI
TRÁCH NHIÊM
XA HÔI
Tân Nam Sang thấu hiểu trách nhiệm đối với những giá trị xã hội và đảm bảo rằng 
sản phẩm dầu nhớt không gây hại cho môi trường và cộng đồng. Bằng việc lựa 
chọn nguyên liệu đầu vào thân thiện, được sản xuất với công nghệ và thành phần 
đặc biệt nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đảm bảo quy trình sản 
xuất và vận chuyển an toàn để tránh rò rỉ và xả thải không đúng cách.

Dầu hộp số, dầu cầu QTEX GEAR OIL 85W140 là sản phẩm dầu nhờn đa cấp bôi trơn hiệu quả 
cho các chi tiết truyền động: hộp số, cầu truyền động và các bộ phận chuyển đổi.

TIÊU CHUẨN
    SAE: 85W140              API: GL1, GL3, GL5             

LỢI ÍCH
    

     Bền nhiệt, chống oxy hóa ở nhiệt độ cao.
     Chống mài mòn, chống va đập hoàn hảo.
     Chống gỉ sét và chống ăn mòn.
     Duy trì độ nhớt tối ưu trong thời gian sử dụng.
     Khả năng chịu tải cực áp rất lớn.

QTEX GEAR OIL 85W140

DDầu hộp số, dầu cầu QTEX GEAR OIL 80W90 là sản phẩm dầu nhờn đa cấp bôi trơn hiệu quả 
cho các chi tiết truyền động: hộp số, cầu truyền động và các bộ phận chuyển đổi.

TIÊU CHUẨN
    SAE: 80W90              API: GL1, GL3, GL5             

LỢI ÍCH
    

     Bền nhiệt, chống oxy hóa ở nhiệt độ cao.
     Chống mài mòn, chống va đập hoàn hảo.
     Chống gỉ sét và chống ăn mòn.
     Chỉ số độ nhớt cao, giúp nhớt không bị tụt nhanh
do tăng nhiệt độ

QTEX GEAR OIL 80W90

DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP

QTEX HYDRAULIC AW 68 là sản phẩm dầu thủy lực được pha chế từ dầu gốc và phụ gia có 
khả năng chống oxi hóa cao, giảm mài mòn và chỉ số độ nhớt cao giúp bôi trơn hiệu quả các 
hệ thống thủy lực.

TIÊU CHUẨN
    ISO: VG 68

LỢI ÍCH
    

    Khả năng chịu nén chịu nén cao.
     Khả năng chống mài mòn ưu việt.
     Khả năng chống rỉ sét và ăn mòn hóa học.
     Chống tạo bọt, chống tách khí giúp hệ thống hoạt động liên tục.
    Chỉ số độ nhớt cao giúp hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện.
     Kéo dài tuổi thọ hệ thống thủy lực.

 QTEX HYDRAULIC AW 68
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     Chỉ sử dụng nguyên liệu đầu vào có chứng nhận xuất xứ 
và đảm bảo các quy định pháp luật về môi trường.

    Nâng cao khả năng tái sử dụng cho nhiều mục đích 
khác nhau

     Không sử dụng hóa chất độc hại 

     Giảm thiểu tối đa khí thải cho môi trường

     Tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức của nội bộ CB CNV 
về trách nhiệm với cộng đồng.

     Tham dự các hội thảo chuyên ngành về Vật liệu xanh 
cho tương lai.
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